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BÀI 22: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN
I. Mục tiêu



1. Kiến thức

Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này.

Nêu được tác dụng quang của dòng điện và biểu hiện của tác dụng này.



2. Kỹ năng

Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng nhiệt của dòng điện. 

Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng quang của dòng điện.



3. Thái độ

Có ý thức sử dụng hợp lí điện năng

II. Chuẩn bị

	Nguồn điện 3 – 12V
	Bóng đèn

	Công tắc
	Cầu chì

	Dây sắt
	Mảnh giấy nhỏ

	Bút thử điện
	Đèn điốt phát quang


III. Phương pháp dạy – học

- Phương pháp vấn đáp, thực nghiệm.
IV. Tiến trình dạy – học

1. Ổn định lớp ( 1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
?1:  Sơ đồ mạch điện có đặc điểm gì? Trình bày công dụng của sơ đồ mạch điện? Trình bày quy ước chiều của dòng điện trong mạch điện kín?

?2:  Vẽ sơ đồ mạch điện gồm” 1 bóng đèn, 2 nguồn mắc nối tiếp, 1 công tắc đóng. Chỉ ra chiều của dòng điện trong mạch điện đó.

3 Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức

	HĐI Tác dụng nhiệt ( 15 phút)
Yêu cầu HS đọc và làm C1.

Hướng dẫn HS lắp mạch điện như hình 22.1 SGK , tìm hiểu nội dung C2.

Yêu cầu HS quan sát bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất.

Hỏi: Tại sao dây tóc của bóng đèn thường làm bằng Vônfram?

Hỏi: Dòng điện đã gây ra tác dụng gì khi nó chạy qua vật dẫn điện như dây tóc bóng đèn?

Hướng dẫn HS bố trí và làm TN hình 22.2 và trả lời C3.

Yêu cầu HS điền phần còn thiếu vào kết luận SGK.

Hướng dẫn HS  trả lời C4.
Giới thiệu tác dụng phát sáng của dòng điện.

HĐII : Tác dụng phát quang ( 16 phút)
Yêu cầu HS đọc C5 và quan sát bóng đèn bút thử điện sau đó trình bày nhận xét về hai đầu dây bên trong bóng đèn.

Hướng dẫn HS đọc C6, yêu cầu một HS lên làm cắm bút thử điện vào ổ cắm điện và trả lời C6.

Yêu cầu HS rút ra kết luận từ C6

Gọi HS đọc phần II.2 .

Cho HS quan sát đèn điot phát quang, nhận biết các bản kim trong đèn.

Hướng dẫn HS làm TN theo hướng dẫn SGK và trả lời C7.
HĐIII Vận dụng ( 7 phút)
- Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi C8,C9


	Đọc và làm C1.

Lắp mạch điện và thực hiện C2.

Quan sát bảng nhiệt độ nóng chảy.

Trả lời câu hỏi.

Trả lời câu hỏi.

Bố trí TN hình 22.2 và trả lời C3.

Điền phần còn thiếu vào KL.

Thảo luận trả lời C4.

Đọc C5, quan sát bóng đèn của bút thử điện, trình bày nhận xét.

Đọc C6, tiến hành thí nghiệm và trả lời C6.

Rút ra kết luận.

Đọc SGK.

Quan sát đèn điot phát quang.

Làm TN theo hướng dẫn và trả lời C7.
	I. Tác dụng nhiệt

Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua. 

Kết luận: 

Khi có dòng điện chạy qua, các vật dẫn bị nóng lên . 
Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng đến nhiệt độ cao và phát sáng. 



II. Tác dụng phát quang

1.  Bóng đèn bút thử điện:
Kết luận: Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này phát sáng. 

2.  Đèn điốt phát quang 

Kết luận: Đèn điốt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi có đèn sáng. 

- Dòng điện đi qua mọi vật dẫn, thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên.  Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng. 

- Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điốt phát quang mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ phát quang.
III. Vận dụng

C8: e

C9: Nối bản kim loại nhỏ của đèn LED với cực A của nguồn điện và đóng công tắc K.  Nếu đèn LED sáng thì A là cực dương của nguồn điện  


Kiến thức môi trường

Nguyên nhân gây lên tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở. Tác dụng nhiệt có thể có lợi hoặc có hại.

Để làm giảm tác dụng nhiêt, cách đơn giản là làm dây dẫn bằng chất có điện trở suất nhỏ. Việc sử dụng kim loại làm vật liệu dẫn điện dẫn đến làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngày nay thì người ta đang cố gắn sử dụng vật liệu siêu dẫn trong đời sống và kỹ thuật.
4 Củng cố. Hướng dẫn về nhà ( 1 phút)
?:  Lấy VD về ứng dụng của tác dụng nhiệt và tác dụng phát quang của dòng điện trong cuộc sống và chỉ ra trong các VD, tác dụng đó là có lợi hay có hại?

- Làm bài tập SBT & đọc phần "Có thể em chưa biết"

- Chuẩn bị bài 23.

5. Rút kinh nghiệm
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